
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /QĐ-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày      tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

 kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật 

liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu; Quyết định số 37/2023/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sửa đổi bổ 

sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-

UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; 

 Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp của Tổ kiểm tra và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghiệp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện 

kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho 30 cá nhân thuộc 11 tổ chức sử 

dụng, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp và các tổ 

chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lê Xuân Tiến 



DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN  

KỸ THUẬT AN TOÀN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP  

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SCT ngày 24 tháng 6 năm 2024 của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu) 

STT Họ và tên Sinh ngày Đơn vị công tác Nội dung kiểm tra Điểm Xếp loại 

1 Trần Văn Huy 16/7/1985 
Công ty Cổ phần thủy điện Thành 

Phát Lai Châu 
Chỉ huy nổ mìn 9,5 Giỏi 

2 Nguyễn Văn Thuấn 28/6/1985 Công ty TNHH Quỳnh Trang Chỉ huy nổ mìn 6 Trung bình 

3 Nguyễn Trung Kiên 26/10/1987 nt Chỉ huy nổ mìn 6 Trung bình 

4 Giang Văn Trọng 06/7/1976 nt Thợ mìn 7 Khá 

5 Đồng Văn Chung 23/01/1985 nt Thợ mìn 6 Trung bình 

6 Hà Văn Khải 08/10/1992 nt Thợ mìn 6 Trung bình 

7 Hà Đình Dũng 25/01/1980 nt Quản lý kho VLNCN 7 Khá 

8 Nguyễn Xuân Hiếu 04/10/2000 nt Thợ mìn 6 Trung bình 

9 Lường Văn Xuân 09/5/2000 nt Người phục vụ 7 Khá 

10 Nguyễn Tiến Vinh 31/5/1996 nt Người phục vụ 6 Trung bình 

11 Trần Thái An 17/10/1993 
Công ty Cổ phần Thương mại và 

Đầu tư xây dựng Công Thành 
Thợ mìn 7 Khá 

12 Đặng Xuân Cương 05/9/1974 nt Quản lý kho VLNCN 7 Khá 

13 Lưu Kim Nghĩa 18/10/2002 Công ty TNHH T&Đ 86 Quản lý kho VLNCN 6,5 Trung bình 

14 Nguyễn Văn Ngọc 07/8/1972 Công ty TNHH Đầu tư và Xây Quản lý kho VLNCN 9 Giỏi 



2 

STT Họ và tên Sinh ngày Đơn vị công tác Nội dung kiểm tra Điểm Xếp loại 

dựng Mạnh Quân 

15 Lò Văn Tướng 14/5/1985 nt Quản lý kho VLNCN 8 Khá 

16 Trần Văn Quảng 20/10/1983 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng Thành Hưng 
Chỉ huy nổ mìn 9 Giỏi 

17 Nguyễn Văn Quyền 01/12/1983 
Công ty TNHH Thương mại & 

Dịch vụ Bằng An 

Người áp tải phương 

tiện vận chuyển 

VLNCN 

9 Giỏi 

18 Nguyễn Đức Anh 10/01/1990 nt 

Người áp tải phương 

tiện vận chuyển 

VLNCN 

9 Giỏi 

19 Nguyễn Đức Huệ 13/9/1973 nt 

Người áp tải phương 

tiện vận chuyển 

VLNCN 

9 Giỏi 

20 Phạm Văn Phúc 01/01/1977 nt 

Người áp tải phương 

tiện vận chuyển 

VLNCN 

9 Giỏi 

21 Trần Xuân Lập 12/5/1993 
Công ty TNHH MTV Thiên Thiên 

Đạt 
Chỉ huy nổ mìn 7 Khá 

22 Đinh Văn Biên 15/4/1992 nt Thợ mìn 8 Khá 

23 Lồ Văn Trường 14/02/1978 nt Quản lý kho VLNCN 7,5 Khá 
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STT Họ và tên Sinh ngày Đơn vị công tác Nội dung kiểm tra Điểm Xếp loại 

24 Bùi Đăng Quang 24/7/1991 
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Đô thị và Khu công nghiệp 
Chỉ huy nổ mìn 6,5 Trung bình 

25 Vũ Huy Bình 03/11/1986 
Công ty TNHH Một Thành Viên 

Duy Cương 
Chỉ huy nổ mìn 8 Khá 

26 Nguyễn Đức Giang 20/10/1984 nt Thợ mìn 8 Khá 

27  Đỗ Hữu Nguyên 09/7/1993 nt Quản lý kho VLNCN 8 Khá 

28 Triệu Láo Lở 29/11/1986 nt Thợ mìn 6 Trung bình 

29 Triệu Ngọc Hoàng 26/3/1998 
Công ty TNHH MTV Thương mại 

tổng hợp Thành Nam 
Chỉ huy nổ mìn 8,5 Khá 

30 Vi Văn Ảnh 06/11/1992 nt Chỉ huy nổ mìn 7,5 Khá 
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